
Thứ/     
Ngày

Buổi Học phần thi
Hình thức 

thi
Lớp/ Khóa Đơn vị tổ chức thi

Số 
phòng

Vị trí phòng thi

Sáng
Âm nhạc và PPDH âm nhạc ở tiểu 
học

Vấn đáp D16TH
Khoa SP Tiểu học - 

Mầm non
4 P104,105,201,202-G1

Âm nhạc và PPDH âm nhạc ở tiểu 
học

Vấn đáp D16TH 4 P201,202,203,204-G1

Phương pháp nghiên cứu khoa học
giáo dục trẻ em

Viết
D16MN

DV16MN
3 P205,301,303-G1

Du lịch sinh thái Viết D16DL

Xúc tiến du lịch Viết D15DL

Sáng
Âm nhạc và PPDH âm nhạc ở tiểu 
học

Vấn đáp DV16TH
Khoa SP Tiểu học - 

Mầm non
2 P103,105-G1

Hình học xạ ảnh Viết D16T 1 P201-G1

Lịch sử Việt Nam hiện đại Viết D16LSĐL 1 P202-G1

Lập trình giao diện người dùng TH trên máy D16CNTT
Khoa Ngoại ngữ - 

CNTT
1 PM 102 Nhà T

Kế toán thuế 1 Viết D16KTDN 1 P203-G1

Kế toán quản trị Viết D16KTTH 1 P204-G1

Kế toán quản trị Viết D16QTKD 1 P205-G1

Sáng D16MN 2 P201,202-G1

Chiều
D16MN

DV16MN
2 P204,205-G1

Thứ 3 
02/12/2025

Thứ 4 
03/12/2025

Ca hát mầm non
Khoa SP Tiểu học - 

Mầm non
Vấn đáp

Chiều

Năm học: 2025 - 2026

Khoa SP Trung học

Khoa Kinh tế

Khoa SP Tiểu học - 
Mầm non

  UBND TỈNH NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …… /ĐHHL-ĐBCL Ninh Bình, ngày ….. tháng 10 năm 2025

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, ĐẠI HỌC VLVH - KHÓA D16, D15, DV16

LỊCH THI HỌC KỲ I

Thứ 2 
01/12/2025

Chiều

Khoa Văn hóa - Du 
lịch

1 P304-G1



Thứ/     
Ngày

Buổi Học phần thi
Hình thức 

thi
Lớp/ Khóa Đơn vị tổ chức thi

Số 
phòng

Vị trí phòng thi

Thứ 5 
04/12/2025

Chiều Đánh giá trong giáo dục tiểu học Viết
D16TH

DV16TH
Bộ môn GDTC - TL 7

P201,202,203,204,205,
301,303-G1

Phương pháp dạy học môn toán Viết D16T 1 P303-G1

Quang học và vật lý hạt nhân nguyên
tử

Viết D16KHTN 1 P304-G1

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong 
dạy học Lịch sử - Địa lý 

TH trên máy D16LSĐL 1 PM 203 Nhà T

Anh văn thương mại căn bản 2 Viết
D16KTTH 
D16KTDN
D16QTKD

3 P203,204,205-G1

Tiếng Anh chuyên ngành du lịch lữ 
hành

Viết D16DL 1 P202-G1

D16SP 11
P202,203,204,205,304,305,
401,402,403,404,405-G1

DV16SP 1 P105-G1

Nghiệp vụ phục vụ khách sạn Vấn đáp
D16DL
D15DL

Khoa Văn hóa - Du 
lịch

1 Phòng thực hành DL

Kế toán hành chính sự nghiệp Viết D16KTTH 1 P201-G1

Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa Viết D16KTDN 1 P202-G1

Lập và quản lý dự án đầu tư Viết D16QTKD 1 P203-G1

Phương pháp dạy học Toán ở tiểu 
học 2

Viết
D16TH

DV16TH
7

P201,202,203,204,205,304,
305-G1

Phương trình vi phân Viết D16T 1 P403-G1

Lý luận và Phương pháp dạy học
khoa học tự nhiên

Vấn đáp D16KHTN 2 P301,303-G1

Lý luận và phương pháp dạy học 
Địa lý

Viết D16LSĐL 1 P402-G1

Bộ môn LLCT

Thứ 6 
05/12/2025

Viết

Chiều

Thứ 2
08/12/2025

Chiều Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Khoa Ngoại ngữ - 
CNTT

Thứ 5
11/12/2025

Chiều

Thứ 3
09/12/2025

Khoa SP Trung học

Khoa Kinh tế

Khoa SP Trung học

Chiều



Thứ/     
Ngày

Buổi Học phần thi
Hình thức 

thi
Lớp/ Khóa Đơn vị tổ chức thi

Số 
phòng

Vị trí phòng thi

Sáng
Môi trường và tổ chức hoạt động
khám phá môi trường xung quanh
cho trẻ mầm non

Vấn đáp D16MN
Khoa SP Tiểu học - 

Mầm non
3 P201,202,203-G1

Môi trường và tổ chức hoạt động
khám phá môi trường xung quanh
cho trẻ mầm non

Vấn đáp
D16MN

DV16MN
Khoa SP Tiểu học - 

Mầm non
2 P201,202-G1

Thiết kế và lập trình Web
TH 

trên máy
D16CNTT

Khoa Ngoại ngữ - 
CNTT

1 PM 102 Nhà T

Nghiệp vụ điều hành tour Vấn đáp D16DL
Khoa Văn hóa - Du 

lịch
2 P204,205-G1

Thuế Viết D16KTTH 2 P301,303-G1

Kế toán quốc tế Viết D16KTDN 1 P304-G1

Tài chính doanh nghiệp Viết D16QTKD 1 P305-G1

Triết học Mác Lê nin Viết

D16KTTH
D16KTDN
D16QTKD 

D16DL
D16CNTT

Bộ môn LLCT 5 P401,402,403,404,405-G1

Không gian Metric - Tôpô Viết D16T Khoa SP Trung học 1 P205-G1

Tổ chức hoạt động Giáo dục thể chất
cho trẻ mầm non

Viết
D16MN

DV16MN
Bộ môn GDTC - TL 3 P202,203,204-G1

Địa lý các châu lục 2 Viết D16LSĐL Khoa SP Trung học 1 P304-G1

Tiếng Anh chuyên ngành giáo dục 
tiểu học

Viết
D16TH

DV16TH
Khoa Ngoại ngữ - 

CNTT
7

P201,202,203,204,205,301,
303-G1

Lịch sử toán Viết D16T Khoa SP Trung học 1 P201-G1

Thị trường chứng khoán
TNKQ 

trên máy
D16QTKD Khoa Kinh tế 1 PM 201 Nhà T

Thứ 2
15/12/2025

Chiều

Thứ 3
16/12/2025

Chiều

Chiều

Thứ 4
17/12/2025

Chiều

Khoa Kinh tế

Thứ 6
12/12/2025



Thứ/     
Ngày

Buổi Học phần thi
Hình thức 

thi
Lớp/ Khóa Đơn vị tổ chức thi

Số 
phòng

Vị trí phòng thi

Phương pháp dạy học tiếng Việt ở
tiểu học 2

Viết
D16TH

DV16TH
Khoa SP Tiểu học - 

Mầm non
7

P201,202,203,204,205,301,
303-G1

Tôn giáo - Tín ngưỡng Việt Nam Viết D16DL
Khoa Văn hóa - Du 

lịch
1 P304-G1

Sáng
Phương pháp đọc, kể diễn cảm tác 
phẩm văn học trong trường mầm non

Vấn đáp D16MN
Khoa SP Tiểu học - 

Mầm non
3 P401,402,403-G1

Phương pháp đọc, kể diễn cảm tác 
phẩm văn học trong trường mầm non

Vấn đáp
D16MN

DV16MN
Khoa SP Tiểu học - 

Mầm non
2 P201,202-G1

Phương pháp nghiên cứu khoa học Viết D16T Bộ môn GDTC - TL 1 P205-G1

Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam Viết D16LSĐL Khoa SP Trung học 1 P301-G1

Quản lý chất lượng Viết D16QTKD Khoa Kinh tế 1 P303-G1

Nơi nhận:

 - Lãnh đạo trường;

 - Các đơn vị thuộc và trực thuộc;

 - Lưu: VT, ĐBCL.

Thứ 5
18/12/2025

Chiều

                     KT.HIỆU TRƯỞNG

Thứ 6 
19/12/2025

Chiều

* Lưu ý: Sinh viên các khóa khác học cải thiện, học lại với khóa D16 thi theo lịch thi của khóa này.

                      TS. Dương Trọng Luyện

                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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